
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221013-

0001

Nguyễn 

Thị Xuân 
Nhi 215482060 25/03/2014

CA Bình 

Định
3/9/1999

Thôn Đông 

Bình, xã 

Nhơn Thọ, thị 

xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6784 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221013-

0002

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

THẢO 87190005064 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1990

190/2A tổ 44 

khu 5, 

phƣờng Phú 

Lợi, thành 

phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6785 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (35 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 148

(Ban hành kèm Quyết định số 1339/QĐ-SYT   ngày  20 tháng  10   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Cấp mới (34 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

221013-

0008

Bùi Thị Lê Na 197225007 25/11/2020

CA 

Quảng 

Trị

9/6/1989

xã Vĩnh Sơn, 

huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6786 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221013-

0010

Nguyễn 

Trần Lệ 
Quyên 64196000061 23/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/04/1996

96 ĐƢỜNG 

SỐ 1, phƣờng 

13, quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

 Cao 

đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6787 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

221013-

0011

Nguyễn 

Thị 
Diếp 30179013103 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/3/1979

Tổ 7, khu phố 

2, phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung 

cấp Quân 

y 2

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6788 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

221013-

0013

Phƣơng 

Hiếu 
Hạnh 56195008859 14/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/09/1995

Thôn Phú Ân 

Nam 2, xã 

Diên An, 

huyện Diên 

Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Võ 

Trƣờng 

Toản

 Nhà thuốc 6789 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

221013-

0014

 LÊ MINH TIẾN 75095019387 14/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1995

Ấp 3, xã Lâm 

San, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6790 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221013-

0015

 

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

TRAN

G
215440580 7/8/2013

CA Bình 

Định
27/06/1996

xã Ân Mỹ, 

huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình 

Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6791 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

221012-

0005

Hồ Thị 

Xuân 
Hà 75169007803 6/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/1/1969

Ấp Võ Dõng 

2, xã Gia 

Kiệm, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020
cao đẳng 

nghề số 8

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6792 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

221012-

0008

Nguyễn 

Thị Thu 
Trâm 75193015125 21/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/6/1993

52, tổ 20, KP 

3A, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6793 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221012-

0009

Phạm Thị 

Thu 
Liễu 75172012318 6/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/4/1972

36/4C, ấp 

Đông Bắc, xã 

Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020
Cao đẳng 

nghề số 8

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6794 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221012-

0012

 ĐỖ 

QUANG 
HỢP 276096817 19/10/2020

CA 

Đồng Nai
20/12/1975

69/20, tổ 16, 

ấp Bến Sắn, 

xã Phƣớc 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

lạc Hồng
 Nhà thuốc 6795 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221012-

0013

 PHẠM 

TRÍ 
NHÂN 212112290 13/02/2020

CA 

Quảng 

Ngãi

16/05/1978

phƣờng 

Chánh Lộ, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6796 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221012-

0018

Lý Ngọc Thi 75193001596 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/10/1993

Ấp Thanh 

Thọ 2, xã Phú 

Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6797 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221012-

0020

Văn Thị 

Ngọc 
Kúc 46188011267 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/6/1988

Ấp 1, xã Phú 

Điền, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6798 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221012-

0022

Nguyễn 

Trung 
Hiếu 272040424 9/8/2018

CA 

Đồng Nai
20/09/1990

206/31 KP4, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6799 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221012-

0023

Phạm Thị 

Ngọc 
Hiếu 271778778 2/3/2012

CA 

Đồng Nai
13/09/1995

KP Bảo Vinh 

B, phƣờng 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Võ 

Trƣờng 

Toản

 Nhà thuốc 6800 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221012-

0024

Trần Thị 

Lệ 
Hảo 251034715 15/06/2012

CA Lâm 

Đồng
15/12/1996

xã Hiệp An, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc 6801 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221012-

0025

Trần 

Thanh 
Giang 79095004968 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/12/1995

31, Phan Văn 

Hớn, phƣờng 

Tân Thới 

Nhất, quận 

12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6802 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

221012-

0026

Võ Thị 

Thanh 
Bình 52195006987 19/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/11/1995

phƣờng Hải 

Cảng, thành 

phố Qui 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Duy Tân
 Nhà thuốc 6803 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221012-

0029

Đặng Thị 

Út 
Tiệp 75190026107 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/05/1990

Ấp Phú Sơn, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6804 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

221012-

0030

LÊ 

NGUYỄN 

THIÊN 

TRAN

G
92174003276 17/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/2/1974

Căn hộ số 

10.03 Block 

A Chung cƣ 

An Lạc, 

phƣờng  An 

Lạc, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6805 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221011-

0009

TRẦN 

THỊ MỸ 
LINH 44197000859 15/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/2/1997

Phƣờng Đồng 

Phú, thành 

phố Đồng 

Hới, tỉnh 

Quảng Bình

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao đẳng 

y dƣợc 

hà nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6806 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

221011-

0019

Nguyễn 

Quốc 
Tuấn 40084078959 25/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/02/1984

Ấp Bến Cam, 

xã Phƣớc 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp y 

khoa Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6807 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221011-

0003

Nguyễn 

Thị Thùy 
Linh 75199010231 6/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/09/1999

Khu Phố 3, 

thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6808 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

26

000.00.1

2.H19-

221011-

0004

Nguyễn 

Thị Khánh 
Ly 38189036183 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/7/1989

G20 tổ 1,  

KP2, phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6809 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

221010-

0035

NGUYỄN 

THỊ 

HƢỞN

G
272413599 26/07/2019

CA 

Đồng Nai
5/6/1996

ấp 4, xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6810 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

28

000.00.1

2.H19-

221010-

0046

ĐÀO THỊ 

HỒNG 
MINH 241446744 6/6/2011

CA Đắk 

Lắk
5/9/1995

xã Ea Kiết, 

huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6811 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

221007-

0024

 ĐOÀN 

THỊ THU 
KIM 80196002703 6/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/11/1996

340, ấp 

Ngoài, xã 

Phƣớc Hậu, 

huyện Cần 

Giuộc, tỉnh 

Long An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6812 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

30

000.00.1

2.H19-

221007-

0025

 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

THƠ 75196003563 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/3/1996

109/12C, khu 

phố 1, 

phƣờng 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6813 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

221007-

0026

 PHAN 

THỊ 
THẤM 79184003681 21/04/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/10/1984

272, Quốc lộ 

1A, khu phố 

3, phƣờng 

Bình Hƣng 

Hoà B, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6814 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

32

000.00.1

2.H19-

221007-

0027

 LA THỊ HIỀN 38191011562 25/04/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/3/1991

xã Tây Hiếu, 

thị xã Thái 

Hoà, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6815 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

221010-

0045

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

LAN 272678952 7/3/2015
CA 

Đồng Nai
29/12/1980

62B/1, khu 

phố 2, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

lạc hồng
 Nhà thuốc 6817

Cấp mới, 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

475/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

15/01/2014 

 (thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn )



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

34

000.00.1

2.H19-

221012-

0027

Nguyễn 

Thị 
Long 40186030095 22/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/11/1986

Thôn Văn 

Long, xã 

Thanh Văn, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

Trung 

cấp tổng 

hợp 

TPHCM

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6818 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

221012-

0004

Nguyễn 

Công 
Thành 75065014041 5/9/2016

Công an 

Đồng Nai
25/10/1965

số 55/1G, ấp 

Võ Dõng 2, 

xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2015

đại học 

Y dƣợc 

Hà Nội

 Nhà thuốc; 

Cơ sở bán 

buôn thuốc, 

nguyên liệu 

làm thuốc; 

Cơ sở sản 

xuất thuốc

3810

Cấp lại; 

thu hồi 

CCHND 

số 

3810/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

05/08/2019

Cấp lại (01HS)



 


